
UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:        /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Quảng Ninh, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán cho các đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024 
 

                            GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020;  

Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc cấp bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ được giao; 

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế của 

các cơ quan, đơn vị; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024 số tiền: 11.204.374.000 đồng ( Bằng chữ: 

Mười một tỷ, hai trăm linh bốn triệu, ba trăm bảy mươi bốn ngàn đồng), bao gồm: 

- Kinh phí cấp bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo Quyết định 3641/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của 

UBND tỉnh: 10.000.000.000 đồng (Nguồn dự phòng ngân sách, dự toán ngân 

sách tỉnh năm 2024); 

- Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị theo 

Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh: 1.204.374.000 

đồng (Nguồn cải cách tiền lương, dự toán ngân sách tỉnh năm 2024) 

                           (Biểu chi tiết kèm theo Quyết định). 

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2024 được giao bổ sung, đơn vị sử dụng 

ngân sách thực hiện phân khai kinh phí theo đúng mục đích, chế độ, chính sách hiện 

hành. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng 

đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và quyết toán ngân sách theo đúng quy 

định của luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.  



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ 

trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh (huyện, thị xã,thành phố); 

- Đơn vị sử dụng ngân sách; 

- Lưu: VT, KHTC07. 

       GIÁM ĐỐC 

                      

 

                             

 

 

                       Nguyễn Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Cẩm Phả 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1042607-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2813 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày    /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  Đơn vị tính: đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí  

 - Học phí   

 - Thu khác  

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại( Sau khi trích 

nguồn CCTL) 
 

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 906.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 906.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ   906.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ   

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Đông Thành  

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1060738-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2817 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SGDĐT ngày     /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính: đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí  

 - Học phí   

 - Thu khác  

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại( Sau khi trích 

nguồn CCTL) 
 

 - Học phí   

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2)  444.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao  444.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ   444.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám  

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1045572-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2815 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-SGDĐT ngày   /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính: đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí  

 - Học phí   

 - Thu khác  

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại( Sau khi trích 

nguồn CCTL) 
 

 - Học phí   

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2)  504.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao  504.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ   504.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Ngô Quyền 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1038341-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày   /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị tính: đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí  

 - Học phí   

 - Thu khác  

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại( Sau khi trích 

nguồn CCTL) 
 

 - Học phí   

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2)  570.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao  570.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ   570.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ   

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại ngân 

sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Trần Phú 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1040581-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2818 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị tính: đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí  

 - Học phí   

 - Thu khác  

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại( Sau khi trích 

nguồn CCTL) 
 

 - Học phí   

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 728.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 728.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  728.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ   

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Uông Bí 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1008146-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2812 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày    /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị tính: đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí  

 - Học phí   

 - Thu khác  

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại( Sau khi trích 

nguồn CCTL) 
 

 - Học phí   

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 267.697.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 267.697.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ   26.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  241.697.000 

- Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế 241.697.000 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Hải Đảo  

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1041365-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2822 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày     /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính: đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí  

 - Học phí   

 - Thu khác  

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại( Sau khi trích nguồn 

CCTL) 
 

 - Học phí   

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 206.103.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 206.103.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ   

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  206.103.000 

- Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế 206.103.000 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các khoản có 

tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại ngân sách cấp tỉnh 
  

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Bạch Đằng  

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1038641-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2817 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 479.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 479.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  479.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ   

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Bãi Cháy 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1038107-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 1.094.146.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 1.094.146.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  790.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  304.146.000 

- Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế 304.146.000 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Cửa Ông 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1066417-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2813 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 363.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 363.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  363.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ   

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Đông Triều 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1038344-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2815 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 774.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 774.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  774.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt  

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1070908 -422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2815 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 800.829.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 800.829.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  596.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  204.829.000 

- Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế 204.829.000 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1040533-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2812 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 392.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 392.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  392.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ   

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Hoành Bồ  

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1040497-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 662.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 662.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  662.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ   

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Hòn Gai 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1041244-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 710.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 710.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  710.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Lê Chân  

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1045327-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2815 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 372.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 372.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  372.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1066411-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2813 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 302.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 302.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  302.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1038245-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2813 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 722.599.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 722.599.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  475.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  247.599.000 

- Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế 247.599.000 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1066580-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2818 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 240.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 240.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  240.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Minh Hà  

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1066421-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2817 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 340.000.000 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 340.000.000 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  340.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

Đơn vị: Trường trung học phổ thông Mông Dương 

Mã số ĐV- C-L-K-NVC: 1061952-422-070-074-864 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2813 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

  

Đơn vị tính:đồng 

NỘI DUNG Tổng số 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

1. Số thu phí, lệ phí   

 - Học phí    

 - Thu khác   

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại ( Sau khi 

trích nguồn CCTL) 
  

 - Học phí    

 - Thu khác   

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 327.000.000  

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 327.000.000  

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  327.000.000 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ( trừ lương và các 

khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại 

ngân sách cấp tỉnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024  

       

       Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

NỘI DUNG 

Dự toán 

giao theo 

Quyết 

định số 

3641/QĐ-

UBND 

ngày 

11/12/2024 

Dự toán 

giao theo 

Quyết 

định số 

3644/QĐ-

UBND 

ngày 

11/12/2024 

Tổng kinh 

phí phân 

bổ   

Chi tiết các đơn vị 

Trường 

THPT 

Bạch 

Đằng 

Trường 

THPT 

Bãi Cháy 

Trường 

THPT 

Cẩm 

Phả 

Trường 

THPT 

Cửa 

Ông 

Trường 

THPT 

Đông 

Thành 

Trường 

THPT 

Đông 

Triều 

Trường 

THPT 

Hoàng 

Hoa 

Thám 

Trường 

THPT 

Hoàng 

Quốc 

Việt 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí                       

1. Số thu phí, lệ phí                       

 - Học phí                        

 - Thu khác                       

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại( 

Sau khi trích nguồn CCTL) 
                      

 - Học phí                        

 - Thu khác                       

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN                       

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp (1-2) 10.000 1.204,374 11.204,374 479 1.094,146 906 363 444 774 504 800,829 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp giao 10.000 1.204,374 11.204,374 479 1.094,146 906 363 444 774 504 800,829 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  10.000   10.000 479 790 906 363 444 774 504 596 

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ  
 

1.204,374 1.204,374 
 

304,146      204,829 

Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế   1.204,374 1.204,374   304,146           204,829 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương 

và các khoản có tính chất lương) phần kinh 

phí tự chủ giữ lại ngân sách cấp tỉnh 

                      

 



NỘI DUNG 

Chi tiết các đơn vị 

Trường 

THPT 

Hoàng 

Văn 

Thụ 

Trường 

THPT 

Hoành 

Bồ 

Trường 

THPT 

Hòn 

Gai 

Trường 

THPT 

Lê 

Chân 

Trường 

THPT 

Lê 

Hồng 

Phong 

Trường 

THPT 

Lê Quý 

Đôn 

Trường 

THPT 

Lý 

Thường 

Kiệt 

Trường 

THPT 

Minh 

Hà 

Trường 

THPT 

Mông 

Dương 

Trường 

THPT 

Ngô 

Quyền 

Trường 

THPT 

Trần 

Phú 

Trường 

THPT 

Uông Bí 

Trường 

THPT 

Hải Đảo 

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
                          

1. Số thu phí, lệ phí                           

 - Học phí                            

 - Thu khác                           

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để 

lại( Sau khi trích nguồn CCTL) 
                          

 - Học phí                            

 - Thu khác                           

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN                           

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp 

(1-2) 
392 662 710 372 302 722,599 240 340 327 570 728 267,697 206,103 

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp 

giao 
392 662 710 372 302 722,599 240 340 327 570 728 267,697 206,103 

a. Kinh phí thực hiện tự chủ  392 662 710 372 302 475 240 340 327 570 728 26   

b. Kinh phí không thực hiện tự chủ       247,599      241,697 206,103 

Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên 

chế 
          247,599           241,697 206,103 

2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ 

lương và các khoản có tính chất lương) 

phần kinh phí tự chủ giữ lại ngân sách 

cấp tỉnh 

                          

 


		2024-12-13T15:21:57+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thúy<nguyenthithuy.gd@quangninh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T15:54:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Chu Việt Phương<chuvietphuong@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T15:55:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Nguyễn Thị Hồng Ninh<nguyenhongninh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T15:59:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T15:59:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T15:59:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T15:59:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T15:59:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T15:59:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:00:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:01:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:02:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:03:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:03:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:03:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:03:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:03:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:03:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:03:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:03:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-13T16:04:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




